
 
 

 

 

Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 
- Họ và tên thường dùng:    MÃ VĂN BẸ Giới tính: Nam 
- Họ và tên khai sinh:          MÃ VĂN BẸ 
- Ngày, tháng, năm sinh:       13/6/1988 

 

  - Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang  
- Quê quán: Xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Thôn Cái Cặn, xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang 
- Số CMND: 121811647      Ngày cấp: 31/01/2013       Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Nùng                   Tôn giáo: Không 
- Trình độ:  
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Quản lý kinh tế 
+ Lý luận chính trị: Sơ cấp 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, Trưởng ban Pháp chế Hội 

đồng nhân dân xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn  
- Nơi công tác: Hội Nông dân xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn  
- Ngày vào Đảng: 23/11/2010     Ngày chính thức: 23/11/2011     Số thẻ đảng viên: 03072232 
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hộ Đáp nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

Từ 9/2009 đến nay 

Phó Trưởng thôn Cái Cặn, xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn 

Phó ban Tổ chức Đảng ủy xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng 
nhân dân xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn 

 
Bắc Giang, ngày 09 tháng 3 năm 2021 

Ký tên 
(Đã ký) 

Mã Văn Bẹ 



 
 

 

 

Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 
- Họ và tên thường dùng:    VI THỊ LIÊN Giới tính: Nữ 
- Họ và tên khai sinh:          VI THỊ LIÊN 
- Ngày, tháng, năm sinh:       02/11/1978 

 

  - Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

- Quê quán: Xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn, 
tỉnh Bắc Giang 

- Số CMND: 121417152        Ngày cấp: 27/5/2014      Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 

- Dân tộc: Nùng                                                             Tôn giáo: Không 

- Trình độ: 

+ Giáo dục phổ thông: 9/12 phổ thông 

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, 
huyện Lục Ngạn 

- Nơi công tác: Thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn 

- Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

- Là đại biểu Quốc hội: Không 

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kim Sơn nhiệm kỳ 2016- 2021 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 4/2008 đến nay 

Cộng tác viên dân số thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn 

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, 
huyện Lục Ngạn 

Nhân viên y tế thôn Đồng Rãng, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn 

Bắc Giang, ngày 09 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Vi Thị Liên 



 
 

 

 

Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 
- Họ và tên thường dùng:   TRẦN VĂN MINH Giới tính: Nam 
- Họ và tên khai sinh:         TRẦN VĂN MINH 
- Ngày, tháng, năm sinh:    01/8/1969 

 

  - Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán:  Xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Tổ dân phố Trung Nghĩa, thị trấn Chũ, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
- Số CMND:120903958         Ngày cấp: 01/8/2017     Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Sán Dìu                  Tôn giáo: Không 
- Trình độ:   
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông            + Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học,Trồng trọt 
+ Lý luận chính trị: Cao cấp                              + Ngoại ngữ: Anh B 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Ngạn  
- Nơi công tác: Hội Nông dân huyện Lục Ngạn 
- Ngày vào Đảng: 16/12/1995      Ngày chính thức: 16/12/1996      Số  thẻ đảng viên: 03023699 
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Trung ương Hội Nông 

dân Việt Nam năm 2013, 2017, 2018, 2020; Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân 
tộc năm 2014; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016, 2018, 2020, 2021. 

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn nhiệm kỳ 2016 - 2021; đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 10/1992 - 10/2003 Chuyên viên: Phòng Nông Lâm nghiệp; Phòng NN&PTNT; Phòng 
Địa chính - Nông nghiệp, huyện Lục Ngạn 

Từ 11/2003 - 8/2007 Chuyên viên Hội Nông dân huyện Lục Ngạn 
 
Từ 9/2007 - 9/ 2011 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Chủ tịch Hội Làm vườn; Phó Bí thư 
Chi bộ khối Đoàn thể huyện Lục Ngạn 

  
Từ 10/2011 - 8/2012 

Trưởng trạm Khuyến nông; Phó Bí thư Chi bộ Nông nghiệp - Khuyến 
nông huyện Lục Ngạn 

Từ 9/2012 đến nay Huyện ủy viên (từ 9/2015), Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Ngạn; 
Phó Chủ tịch Hội Làm vườn; Phó Bí thư Chi bộ đoàn thể 

 

Bắc Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Trần Văn Minh 



 
 

 

 

Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 
- Họ và tên thường dùng:   TRẦN THỊ KIM NGÂN Giới tính: Nữ 
- Họ và tên khai sinh:         TRẦN THỊ KIM NGÂN 
- Ngày, tháng, năm sinh:      04/6/1977 

 

  - Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang  
- Quê quán: Xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Chũ, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
- Số CMND: 121189392      Ngày cấp: 02/02/2007     Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Kinh                    Tôn giáo: Không 
- Trình độ:  
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm, Ngữ văn 
+ Lý luận chính trị: Trung cấp           
+ Ngoại ngữ: A2 
- Nghề nghiệp hiện nay: Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn 
- Nơi công tác: Trường Trung học cơ sở Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn 
- Ngày vào Đảng: 21/05/2003     Ngày chính thức: 21/05/2004     Số thẻ đảng viên: 03041212 
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học: 2009 - 

2010, 2010 - 2011, 2012 - 2013; Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện năm học 2010 - 2011, 2013 
- 2014, 2014 - 2015; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh năm học: 2010 - 2011, 2014 - 2015 

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích  
- Là đại biểu Quốc hội: Không                  
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ  09/2000 - 08/2006 Giáo viên trường Trung học cơ sở Hồng Giang, huyện Lục Ngạn  

Từ 09/2006 - 12 /2015 Giáo viên trường Trung học cơ sở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn 

Từ 01/ 2016  đến nay Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn  
 

Bắc Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Trần Thị Kim Ngân 



 
 
 
 

Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 
- Họ và tên thường dùng:   KHỔNG VĂN SUẤT Giới tính: Nam 
- Họ và tên khai sinh:         KHỔNG VĂN SUẤT 
- Ngày, tháng, năm sinh:    26/6/1966 

 

  - Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đồng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (nay là thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang) 

- Quê quán: Xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Số nhà 44, đường Đặng Thị Nho, tổ dân phố số 5, 

phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
- Số CMND: 120926916     Ngày cấp: 19/3/2008    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc:  Kinh                                                        Tôn giáo: Không 
- Trình độ:  
+ Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Kế toán công nghiệp 
+ Lý luận chính trị: Cao cấp                                      + Ngoại ngữ: Anh B 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh; Bí thư Đảng ủy; Chánh Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang 
- Nơi công tác: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang 
- Ngày vào Đảng: 14/12/1989     Ngày chính thức: 14/12/1990        Số thẻ đảng viên: 03035268 
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

năm 2011, 2019 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 7/1986  - 10/1999 

Nhân viên Kỹ thuật phân xưởng Hợp thành; Cán bộ Kỹ thuật Vật tư - Phòng Kỹ 
thuật Xưởng tổng hợp Amôniac; Cán bộ kiểm tra của Đảng ủy Công ty phân 
đạm Hà Bắc; Bí thư Chi đoàn phân xưởng Hợp Thành; Bí thư Đoàn thanh niên 
Xưởng Tổng hợp Amôniac. 

Từ 11/1999 - 6/2008 Thanh tra viên,Thanh tra tỉnh; Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3; Ủy viên Ban 
Chấp hành Công đoàn Thanh tra tỉnh Bắc Giang 

Từ 7/2008  - 6/2013 Trưởng phòng Nghiệp vụ; Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng 
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bắc Giang 

Từ 7/2013  - 2/2021 Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Nội 
chính Tỉnh ủy Bắc Giang 

Từ 3/2021 đến nay Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh; Bí thư Đảng ủy; Chánh Văn phòng Đoàn đại 
biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang 

                                                    Bắc Giang, ngày 09 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Khổng Văn Suất 



 
 

 

 

Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 
- Họ và tên thường dùng:   HOÀNG THỊ THỦY Giới tính: Nữ 
- Họ và tên khai sinh:         HOÀNG THỊ THỦY 
- Ngày, tháng, năm sinh:      01/10/1994 

 

  - Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

- Quê quán: Xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

- Nơi đăng ký thường trú: Xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

- Nơi ở hiện nay: Thôn Núi Lều, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

- Số CMND: 122105516      Ngày cấp: 12/08/2012    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 

- Dân tộc: Sán Dìu               Tôn giáo: Không 

- Trình độ:  

+ Giáo dục phổ thông: 9/12 phổ thông  

+ Lý luận chính trị: Sơ cấp     

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Bí thư Chi đoàn thanh niên thôn Núi Lều, xã Giáp Sơn, huyện 
Lục Ngạn 

- Nơi công tác: Thôn Núi Lều, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn  

- Ngày vào Đảng: 03/03/2014      Ngày chính thức: 03/03/2015      Số thẻ đảng viên: 03092458 

- Tình trạng sức khỏe: Tốt    

- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích  

- Là đại biểu Quốc hội: Không                 

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

Từ 01/2013  đến nay Bí thư Chi đoàn thanh niên thôn Núi Lều, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn  

Bắc Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Hoàng Thị Thủy 



 
TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 

Ảnh - Họ và tên thường dùng:  DƯƠNG THANH TÙNG          Giới tính: Nam     
- Họ và tên khai sinh:        DƯƠNG THANH TÙNG    
- Ngày, tháng, năm sinh:   23/6/1975     
- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán: Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Số nhà 16, đường Nguyễn Khuyến 1, tổ dân phố Nam 

Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang , tỉnh Bắc Giang 
- Số CMND: 121708434          Ngày cấp: 15/10/2019        Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Kinh                        Tôn giáo: Không 
- Trình độ:   
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Chăn nuôi Thú y    
+ Học vị: Thạc sĩ, Nông nghiệp           Lý luận chính trị: Cao cấp            Ngoại ngữ: Anh C 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 
- Nơi công tác: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 
- Ngày vào Đảng: 02/8/1997         Ngày chính thức: 02/8/1998      Số thẻ đảng viên: 03008801 
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

năm 2019 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 7/1998 - 3/2001 Cán bộ Trạm Thú y huyện Lục Ngạn, Chi cục Thú y tỉnh Bắc Giang 

Từ 4/2001 -  4/2005 Chuyên viên phòng Chăn nuôi - Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Bắc Giang 

Từ 5/2005 - 10/2009 Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Bắc Giang 

Từ 11/2009 - 12/2012 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Trưởng phòng Chăn nuôi; Chi cục trưởng 
Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang  

Từ 01/2013 - 12/2018 Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh Bắc Giang   

Từ 1/2019 đến nay Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Bắc Giang 

 

Bắc Giang, ngày 10 tháng 3  năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Dương Thanh Tùng 


